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(Kèm văn bản yêu cầu báo giá số: 2543/YCBG-BV ngày 20/09/2024)

STT Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm 
Lượng

Đường 
dùng,

 dạng dùng
Dạng bào chế Phân 

Nhóm ĐVT
Số lượng 

mua sắm *
dự kiến

1 Filgrastim 300mcg/ml
Tiêm dưới 
da, truyền 
tĩnh mạch

Dung dịch tiêm Nhóm 5 Bơm tiêm 200

2 Glucose 5% 500ml Tiêm truyền Dung dịch tiêm 
truyền Nhóm 4 Chai( 

thủy tinh) 100

Tổng cộng: 02 khoản

(* số lượng dự kiến mua sắm có thể thay đổi phù hợp với nhu cầu thực tế của bệnh viện)


